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1. LEGOWEBSITE - HỆ QUẢN TRỊ TRANG WEB PHÍA TRƯỚC 

1.1 Công nghệ ASP.NET Web Parts 

ASP.NET Web Parts là một tập hợp các điều khiển tích hợp để tạo ra những trang 

web cho phép người sử dụng cuối cùng sửa đổi nội dung, xuất hiện, và hành vi của các 

trang Web trực tiếp từ trình duyệt. Các thay đổi có thể được áp dụng cho tất cả người 

dùng trên trang web hoặc người dùng cá nhân. Khi người dùng sửa đổi các trang và điều 

khiển, các thiết lập có thể được lưu giữ lại các sở thích cá nhân của người sử dụng xuyên 

suốt các phiên trình duyệt trong tương lai, một tính năng gọi là cá nhân hóa. Hỗ trợ các 

tính năng Web Parts có nghĩa là các nhà phát triển có thể trao quyền cho người dùng 

cuối để cá nhân hoá một ứng dụng Web động, không có phát triển hay can thiệp của 

quản trị viên. 

Sử dụng tập điều khiển Web Parts, bạn là một nhà phát triển có thể cho phép người 

dùng cuối: 

- Cá nhân hoá nội dung trang web. Người dùng có thể thêm mới các điều khiển 

dạng Web parts vào một trang, loại bỏ chúng, ẩn chúng, hoặc giảm thiểu chúng giống 

như cửa sổ thông thường. 

- Cá nhân hoá bố trí trang. Người dùng có thể kéo một điều khiển dạng Web parts 

tới một khu vực khác trên một trang, hoặc thay đổi xuất hiện, thuộc tính và hành vi của 

nó. 

- Xuất khẩu và nhập khẩu các điều khiển. Người dùng có thể nhập khẩu hoặc xuất 

khẩu các thiết lập của một điều khiển dạng Web parts để sử dụng trong các trang khác 

hoặc website khác, giữ lại các thuộc tính, xuất hiện, và thậm chí cả dữ liệu trong các 

điều khiển. Điều này làm giảm nhập dữ liệu và nhu cầu cấu hình trên người dùng cuối. 

- Tạo kết nối. Người dùng có thể thiết lập kết nối giữa các điều khiển do đó, ví dụ, 

một biểu đồ kiểm soát có thể hiển thị một đồ thị cho các dữ liệu trong một điều khiển 

đánh dấu cổ phiếu. Người dùng có thể cá nhân hoá không chỉ kết nối, mà còn sự xuất 

hiện và chi tiết về cách thức kiểm soát biểu đồ hiển thị dữ liệu. 

- Thiết lập mức độ quản trị và cá biệt hóa cấp site. Người dùng được ủy quyền có 

thể cấu hình các thiết lập cấp độ trang web, xác định những người có thể truy cập vào 

một trang web page hoặc web site, thiết lập truy cập dựa trên vai trò tới các điều khiển 

và tương tự. Ví dụ, một người sử dụng trong một vai trò quản trị có thể thiết lập một 

điều khiển dạng web parts được chia sẻ bởi tất cả người dùng và ngăn chặn người dùng 
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không phải là người quản trịthay đổi điều khiển đã chia sẻ này. 

Công ty Hiện Đại ứng dụng công nghệ Web parts, Web portal trên các sản phầm 

Website của mình sẽ giúp cho khách hàng có được những công nghệ mới nhất, nổi trội 

nhất, dễ dàng thiết lập, tùy biến nội dung. Những phần sau của tài liệu sẽ hướng dẫn chi 

tiết cho khách hàng về cách thiết kế trang Web, tùy biến nội dung cũng như giới thiệu 

về chức năng và cấu hình các Web parts. 

Cấu trúc một trang web theo công nghệ Web parts: 

 

- Trang web: Là một trang web thông thường công nghệ ASP.NET ví dụ 

default.aspx trên có những thành phần cố định và có những vùng tùy biến được là các 

Web parts zone. 

- Web parts zone: Là khu vực chứa các web parts (các điều khiển web có khả 

năng tùy biến). Mỗi Web parts zone có thể không chứa (rỗng), chứa một hoặc nhiều web 

parts. 

- Web parts: Là một điều khiển web công nghệ web parts, cho phép tùy biến. Nó 

thực hiện 1 chức năng hiển thị thông tin hoặc giao diện tương tác với người dùng. 

1.2 Thiết kế trang web với LegoWeb 

1.2.1 Khởi đầu với tùy biến trang web 

LegoWeb CMS cung cấp khả năng tùy biến trang web ở mức độ có giới hạn. Chỉ 

những người dùng thuộc nhóm WEBMASTERS mới thực hiện được chức năng này. 

Mục đích chủ yếu dành cho người thiết kế, quản trị trang web thực hiện việc tùy biến 

trang web và áp dụng cho tất cả mọi người dùng. 
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Trước tiên, truy cập vào địa chỉ website của bạn http://www.yourdomain(ví dụ: 

http://dhhp.kipos.vn) sau đó chọn chức năng đăng nhập trong giao diện website, bạn 

nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu (tài khoản đã được gán quyền thiết kế Web- 

WEBMASTERS). 

 

Sau khi đăng nhập thành công thì các chức năng thiết kế web mới được hiển thị để 

tùy chỉnh trang web: 

 

• Duyệt xem: chức năng cho phép xem trước thiết kế sau khi đã thay đổi các thông 

số. 

• Thiết kế: Hiển thị ra các Webpart Zone, Webmaster có thể tùy chỉnh vị trí các 

webpart ở đây. Webmaster có thể kéo thả (drag & drop) các Webpart, thay đổi vị trí của 

chúng (chỉ hỗ trợ trình duyệt IE). 

• Sửa: Chế độ cho phép Webmaster thay đổi các vị trí của Webpart, sửa các thuộc 

tính của Webpart. 

• Mục lục: Danh mục các Webpart có sẵn của hệ thống, Webmaster có thể thêm 

mới webparts ở đây. 

• Chuyển: Tùy chọn này cho phép bạn chuyển giữa các phạm vi áp dụng của việc 

tùy biến, nếu bạn đểphạm vi là user thì có nghĩa là những thay đổi chi có tác động nếu 

người đăng nhập là bạn, còn nếu bạn Chuyển sang phạm vi là Share thì có nghĩa là mọi 

thay đổi của bạn sẽ áp dụng cho tất cả mọi người. 

• Chế độ: Là chế độ hiện tại của bạn(Browse/ Edit/ Catalog/ Design), tùy vào bạn 

http://www.yourdomain/
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chọn chức năng nào thì chế độ sẽ hiển thị theo. 

• Đăng xuất: thoát tài khoản. 

1.2.2 Thêm/Bỏ Web parts 

➢ Thêm mới: 

Để sử dụng chức năng Thêm mới, người dùng đăng nhập có vai trò 

WEBMASTERS, Chuyển phạm vi sang Shared và nhấn vào Mục lục. Sau khi chọn 

chức năng mục lục thì một danh sách webparts với các chức năng khác nhau sẽ được 

hiển thị. Thông tin về chức năng các Web parts và cách sử dụng được giới thiệu trong 

phần sau. WEBMASTERS muốn thêm webpart nào chỉ việc đánh dấu chọn webpart đó 

sau đó chọn webpart zone muốn thêm webpart là chọn Add.Ví dụ: tôi muốn thêm 

Webpart GADGET RSS NEWS FEED vào Webpart Zone là WebPart Zone 3 tôi chọn 

như hình sau: 

 

Sau khi đã thêm mới một webpart ta tiến hành tùy biến webpart với các thuộc tính 

của nó (sẽ trình bày ở phần sau).  

➢ Xóa: 

Để loại bỏ một web parts không cần trình diễn trên một trang web, WEBMASTERS 

đăng nhập và đảm bảo phạm vi áp dụng là Shared. Sau đó nhấn vào nút sửa, trên menu 
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của Webparts nhấn vào Delete và khẳng định, Webpart sẽ bị loại bỏ khỏi trang web 

 

1.2.3 Tùy biến một web parts 

Tùy biến một Webpart là việc thay đổi các thuộc tính của nó để thay đổi nội dung, 

xuất hiện, và hành vi theo nhu cầu của người dùng. 

Một webpart bao gồm 3 nhóm thuộc tính trong đó 2 nhóm thuộc tính chung có ở tất 

cả các webpart (thể hiện về hình dáng, bề ngoài của webpart, cách bố trí của webpart) 

và một nhóm thuộc tính đặc thù (thuộc tính riêng), có thể có hay không tùy từng 

webparts. 

Hai nhóm thuộc tính chung bao gồm: 

- Web Part Appearance: Bao gồm các thuộc tính quyết định hình dáng, bề ngoài 

của Webpart.  

- Web Part Layout: Bao gồm các thuộc tính quyết định việc bố trí Webpart 

- Web Part Properties: Thuộc tính đặc thù theo từng webparts. 

❖ Web Part Appearance: 
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STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Title Tiêu đề hiển thị webpart 

2 Chrome Type 3 

• Default Mặc định 

• Title and 

Border 

Có tiêu đề và viền 

• Title Only Chỉ có tiêu đề 

• Border Only Chỉ có viền 

• None Không có gì 

3 Direction Điều khiển hướng 

• Not Set Không thiết lập 

• Left to Right Trái qua phải 

• Right to Left Phải qua trái 

4 Height Chiều cao 

Pixel/ picas/ 

inches… 

Thiết lập chiều cao của webpart theo các đơn 

vị pixel, picas… 

5 Width Chiều rộng 

Pixel/ picas/ 

inches… 

Thiết lập chiều rộng của webpart theo các 

đơn vị pixel, picas… 

6 Hidden Được chọn sẽ ẩn đi webpart đó 

Chú ý: Đối với LegoWeb, thuộc tính Chrome Type luôn chọn là None, tiêu đề có thể 

đưa vào có thể không tùy theo từng trường hợp webparts có sử dụng tiêu đề hay không. 

Đối với 1 tiêu đề cần dịch, sử dụng cú pháp {TEN_THAM_SO}, sau khi thử chạy vào 

LegoWebAdmin để điền giá trị vào tham số. 

❖ Web Part Layout: 
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STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Chrome state Trạng thái cơ học 

• Normal Bình thường 

• Minimized Thu nhỏ 

2 Zone Là webpart zone chứa webpart 

3 Zone index Là chỉ số của webpart, nếu có nhiều 

webpart trong cùng một zone thì hệ thống 

sẽ dựa vài zone index để hiển thị thứ tự 

❖ Web Part Properties: 

Là thuộc tính đặc trưng của mỗi loại webparts, thường thì thuộc tính này qui định 

về cách thức hiển thị và dữ liệu, hành vi của một webparts. Thông tin chi tiết về từng 

webparts/module trong hệ thống legoweb sẽ được trình bày ở phần sau. 
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2. CÁC WEBPARTS/MODULE TRONG LEGOWEB 

2.1 Gadget Website Information – Thông Tin Website 

2.1.2 Chức năng 

2.1.3 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung. Để xem danh sách các kiểu hiển thị hộp 

chứa và class name vào trang boxes.aspx.  

2.2 Gadget Vnexpress Weather – Thời Tiết 

2.2.1 Chức năng 

 

Tiện ích hiển thị thông tin thời tiết ở một 

số tỉnh, TP trên Việt Nam. Thông tin hiển 

thị bao gồm: tên tỉnh/TP, nhiệt độ, độ ẩm. 

Nguồn từ VNExpress.net 

2.2.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung. Để xem danh sách các kiểu hiển thị hộp 

chứa và class name vào trang boxes.aspx.  

2.3 Gadget Rss News Feed – Nạp Tin Tức Ngoài 

 

Hiển thị về thông tin website như ngày tháng 

hiện tại, số người dùng đang trực tuyến, số 

lượt truy cập trong tháng, tổng số lượt truy 

cập. Với tiện ích này giúp cho người truy cập 

nắm được các thông tin của trang web, đồng 

thời cũng nắm được mức độ phát triển thông 

qua số lượt truy cập. 
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2.3.1 Chức năng 

 

Tin tức RSS lấy từ một nguồn cụ thể. 

RSS là từ viết tắt của Really Simple 

Syndication- Dịch vụ cung cấp thông tin cực 

kì đơn giản. Nói ngắn gọn, dịch vụ này cho 

phép bạn tìm kiếm thông tin cần quan tâm và 

đăng ký để được gửi thông tin đến trực tiếp. 

Dịch vụ này giúp bạn giải quyết vấn đề về tính 

cập nhật của thông tin bằng việc cung cấp cho 

bạn những thông tin mới nhất mà bạn đang 

quan tâm.  

Hiện tại không phải bất cứ trang web nào cũng 

cung cấp RSS, nhưng dịch vụ này sẽ dần trở 

nên phổ biến. Nhiều trang web tin tức như 

VnExpress.net, www.dantri.com, www.24h.com.vn, 

đang cung cấp RSS. 

Ghi chú: Khi số lượng website tin tức ngày càng nhiều, việc duyệt Web để tìm những 

thông tin bạn cần ngày càng mất nhiều thời gian. Liệu có tốt hơn không nếu các thông 

tin và dữ liệu mới nhất được gửi trực tiếp đến bạn, thay vì bạn phải tự dò tìm thông tin 

từ trang web này đến trang web khác? Giờ đây, bạn đã có thể sử dụng tiện ích này thông 

qua một dịch vụ cung cấp thông tin mới gọi là RSS. 

2.3.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung. Để xem danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa 

và class name vào trang boxes.aspx.  

2 Rss source url Địa chỉ nguồn của rss đó 

3 Number of records Số bản ghi được hiển thị, tùy thuộc vào cách trình 

diễn mà điều chỉnh số bản ghi sao cho phù hợp. 

4 Template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu 

http://www.dantri.com/
http://www.24h.com.vn/
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nội dung sang dạng danh sách hiển thị. 

2.4 User Login – Đăng Nhập 

 

 

Chức năng: hiển thị giao diện cho người 

dùng đăng nhập. 

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu cho người quên 

mật khẩu. 

Sau khi đăng nhập thành công thì sẽ trả 

lại trang trước đó cho người sử dụng. 

Khi click vào “thông tin người dùng” 

trên thanh menu thì hệ thống sẽ hiển thị 

ra thông tin chi  tiết để cho phép người 

dùng cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật 

khẩu… 

2.5 User Email Login – Đăng Nhập Bằng Tài Khoản Email 

2.5.1 Chức năng 

 

Chức năng: hiển thị cửa sổ đăng nhập cho 

người dùng đã đăng ký. 

Hiển thị điều hướng hỗ trợ hỗ trợ lấy lại mật 

khẩu cho người quên mật khẩu. 

Sau khi đăng nhập xong, Hộp login chuyển 

chế độ hiển thị thông tin người dùng và cung 

cấp các chức năng: cập nhật hồ sơ cá nhân, 

đổi mật khẩu… 

2.5.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa 

nội dung. Để xem danh sách các kiểu hiển thị 

hộp chứa và class name vào trang boxes.aspx.  

2 New user registration url Địa chỉ liên kết tới trang đăng ký tài khoản 

mới 
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3 Update user profile url Địa chỉ liên kết tới trang cập nhật hồ sơ cá nhân. 

2.6 User Update Profile – Cập Nhật Thông Tin Người Dùng 

2.6.1 Chức năng 

 

Chức năng: cập nhật thông tin ảnh, tên ký danh của người. 

Điều khiển này thường được dùng ở trang người dùng. 

2.6.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa 

nội dung. Để xem danh sách các kiểu hiển thị 

hộp chứa và class name vào trang boxes.aspx. 

2.7 Menu Bar – Trình Đơn Ngang Chính 

2.7.1 Chức năng 

Thường đóng vai trò là thanh trình đơn chính của trang web, hiển thị phía trên trang. 

Menu bar sẽ giúp cho người dùng truy cập nhanh hơn vào các chuyên mục cũng như 

cho người dùng thấy được website của bạn có những gì. Tuy nhiên, Menu Bar về nguyên 

tắc hiển thị 2 cấp đầu của một trình đơn được thiết lập trong LegoWebAmin vì vậy nó 

phản ánh các điều hướng theo thiết kế của quản trị. Tùy theo thiết kế đồ họa mà có màu 

sắc khác, tuy nhiên kiểu hiển thị của nó là 1 danh sách ngang và đổ xuống các trình đơn 

con. 
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2.7.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Menu type id Mã trình đơn được thiết lập trong LegoWebAdmin. 

Chú ý: Nếu tham số này không được đưa vào, Menu 

Bar tự động tìm kiếm trình đơn phù hợp để hiển thị 

dựa vào ngữ cảnh nội dung, nếu không thấy nó tự tìm 

trình đơn đầu tiên được thiết lập. Tìm kiếm theo ngữ 

cảnh nội dung dựa trên các quan hệ tham số: 

Meta_content_id => category_id => menu_id => 

menu_type_id 

2.8 Content Browser - Trình Duyệt Nội Dung 

2.8.1 Chức năng 

Trình diễn nội dung chi tiết có hiển thị điều hướng chuyên mục và nội dung liên 

quan. Điều khiển này thực hiện việc xác định mã bản ghi nội dung, chuyển đổi bản ghi 

nội dung dựa vào Khuôn mẫu xsl mặc định của chuyên mục đó và hiển thị chi tiết nội 

dung ở giữa. Phía trên nó hiển thị điều hướng chuyên mục, phía dưới hiển thị nội dung 

cùng chuyên mục. Điều khiển này thường dùng để trình bày nội dung chi tiết thông 

thường, tức loại nội dung chỉ cần Khuôn mẫu để chuyển đổi hiển thị: bài viết. 

 

2.8.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 
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2.8.3 Dữ liệu 

Điều khiển Content Browser có thể trình diễn mọi loại nội dung theo khuôn mẫu 

chuyển đổi mặc định của nó. Tuy nhiên nó sẽ chỉ phù hợp với các nội dung chỉ sử dụng 

Khuôn mẫu chuyển đổi là thể hiện được trình diễn mong muốn như: Bài viết, danh bạ, 

thư viện tài liệu… Đối với các dữ liệu cần xử lý trình diễn đặc biệt như Sưu tập ảnh trình 

diễn kiểu lật, điều tra… cần các điều khiển chuyên dụng. 

2.9 Content Navigator – Duyệt Nội Dung Có Trang 

1 Category navigator box css 

class name: 

Kiểu hộp điều hướng chuyên mục, nếu bỏ 

trống không có hộp. 

2 Category navigator box tite: Tiêu đề hộp điều hướng chuyên mục, 

thường bỏ trống. Nếu thiết lập thì tên kiểu 

hộp phải có boxtitle  

3 Content browser box css class 

name: 

Kiểu hộp trình duyệt nội dung, nếu bỏ trống 

không có hộp. 

4 Content browser box title: Tiêu đề hộp nội dung, thường bỏ trống. 

Nếu thiết lập thì tên kiểu hộp phải có  

boxtitle  

5 Related content list box css class 

name: 

Kiểu hộp danh mục nội dung liên quan, bỏ 

trống nếu không cần. 

6 Related content list box title: Tiêu đề hộp danh sách nội dung liên quan. 

Nếu thiết lập thì tên kiểu hộp phải có             

boxtitle  

7 Number of records: Số lượng tối đa biểu ghi liên quan trình 

diễn. 

8 Related content template: Tên tệp Khuôn mẫu trình diễn danh sách nội 

dung liên quan (không bao gồm phần mở 

rộng). 

9 Default post page: Trang mặc định chuyển tới khi kích vào 

danh sách nội dung liên quan. Mặc định bỏ 

trống. 
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2.9.1 Chức năng 

Trình diễn danh mục nội dung của một chuyên mục tự động xác định theo tham số đầu 

vào như catid, mnuid. Điều khiển này sẽ lấy toàn bộ nội dung trong chuyên mục (bao 

gồm cả chuyên mục con) được chọn và trình diễn có phân trang như hình dưới đây. 

 

Điều khiển này thường thích hợp với trình bày thư viện tài liệu. 

2.9.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Category navigator box css 

class name: 

Kiểu hộp điều hướng chuyên mục, nếu bỏ 

trống không có hộp. 

2 Category navigator box title: Tiêu đề hộp điều hướng chuyên mục, 

thường bỏ trống. Nếu thiết lập thì tên kiểu 

hộp phải có  boxtitle  

3 Content navigator box css class 

name: 

Kiểu hộp trình duyệt nội dung, nếu bỏ trống 

không có hộp. 

4 Content  navigator  box title: Tiêu đề hộp nội dung, thường bỏ trống. 

Nếu thiết lập thì tên kiểu hộp phải có 

boxtitle  
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3.1 Content Viewer – Trình Diễn Một Nội Dung 

3.1.1 Chức năng 

Trình diễn một bản ghi nội dung bằng cách chuyển đổi nội dung trình diễn theo 

khuôn mẫu. Điều khiển này giúp chúng ta trình diễn các nội dung có tính chất cố định 

hoặc tương đối cố định như: Video, hình ảnh, nội dung quảng cáo, thông báo bất thường, 

liên kết …  

Ví dụ: Điều khiển này có thể đặt để trình bày banner, Flash trang chủ, Flash, ảnh , video 

quảng cáo ở các cột bên cạnh… Hình ảnh dưới đây những vùng có viền đỏ là sử dụng 

điều khiển này. 

 

3.1.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung. Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để 

5 Template name: Kiểu định danh mục nội dung trong danh 

sách. 

6 Page size: Số lượng bản ghi trên 1 trang 

7 Default post page: Trang mặc định chuyển tới khi kích vào 

danh sách nội dung liên quan. Mặc định bỏ 

trống. 
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xem danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class 

name vào trang boxes.aspx.  

2 Meta content id Mã bản ghi nội dung, nếu thiết lập Điều kiển này 

trình bày cố định nội dung này chuyển đổi bằng 

Khuôn mẫu xslt. 

3 Category id Mã chuyên mục nội dung. Nếu thuộc tính Meta 

content id=0, Mã nội dung phải được thiết lập và 

Điều khiển sẽ tự động tìm ra Mã bản ghi nội dung 

mới nhất thuộc chuyên mục này để trình diễn. 

4 Template name Tên Khuôn mẫu chuyển đổi nội dung trình diễn. 

Điều khiển chuyển đổi nội dung bằng khuôn mẫu 

này. Nếu thuộc tính này không được thiết lập, Điều 

khiển sẽ tự động tìm Khuôn mẫu chuyển đổi của 

Chuyên mục nội dung của bản ghi nội dung được 

trình diễn.  

Điều khiển Content Viewer có thể trình diễn mọi loại nội dung theo khuôn mẫu 

chuyển đổi mặc định của nó. Tuy nhiên nó sẽ chỉ phù hợp với các nội dung chỉ sử dụng 

Khuôn mẫu chuyển đổi là thể hiện được trình diễn mong muốn như: Bài viết, danh bạ, 

thư viện tài liệu… Đối với các dữ liệu cần xử lý trình diễn đặc biệt như Sưu tập ảnh trình 

diễn kiểu lật, điều tra… cần các điều khiển chuyên dụng. 

3.2 Contents List One Style – Danh Mục Một Kiểu 

3.2.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh mục nội 

dung mới nhất trong một chuyên mục. 

Điều khiển này chỉ áp dụng một kiểu 

trình diễn duy nhất cho tất cả các bản ghi 

nội dung. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển 

thị tên Chuyên mục mà các bản ghi nội 

dung thuộc vào (hoặc thuộc vào con của 
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nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở 

trang chủ và các cột bên cạnh trang chi 

tiết. 

3.2.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. Nếu 

không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh sách các 

kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang boxes.aspx.  Với 

các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Category id Mã Chuyên mục mà danh sách nội dung sẽ được lấy ra trình 

bày. Tham số bắt buộc thiết lập. 

3 Order by Kiểu sắp xếp Date-Ngày tháng; Order Number-Số thứ tự. Nội 

dung mặc định sắp xếp theo Date và được lấy từ bản ghi mới 

cập nhật trở về trước. Nếu sắp xếp theo số thứ tự, nội dung được 

sắp xếp theo số thứ tự tăng dần và được lấy từ thấp đến cao. 

4 Number of 

records 

Số bản ghi lấy ra tối đa trình bày trong danh sách. 

5 Template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội dung 

sang dạng danh sách hiển thị. 

6 Default post page Trang chuyển đến khi mục nội dung được nhấp chuột. 

3.3 Contents List Two Styles – Danh Mục Hai Kiểu 

3.3.1 Chức năng 
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Là một Điều khiển hiển thị danh mục nội dung mới nhất trong một chuyên mục. 

Điều khiển này áp dụng hai kiểu trình diễn liên tiếp. Bản ghi nội dung thứ nhất được liệt 

kê theo một kiểu trình diễn ở phía trên, các bản ghi còn lại được liệt kê theo kiểu trình 

diễn còn lại ở phía dưới. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên Chuyên mục mà các bản ghi nội dung 

thuộc vào (hoặc thuộc vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ và các cột bên cạnh trang chi tiết. 

3.3.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx.  Với các tên css có chứa 

boxtitle tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Category id Mã Chuyên mục mà danh sách nội dung sẽ được lấy 

ra trình bày. Tham số bắt buộc thiết lập. 

3 Order by Kiểu sắp xếp Date-Ngày tháng; Order Number-Số 

thứ tự. Nội dung mặc định sắp xếp theo Date và được 

lấy từ bản ghi mới cập nhật trở về trước. Nếu sắp xếp 

theo số thứ tự, nội dung được sắp xếp theo số thứ tự 

tăng dần và được lấy từ thấp đến cao. 

4 Number of records Số bản ghi lấy ra tối đa trình bày trong danh sách. 

5 Top template 

name 

Tên khuôn mẫu chuyển đổi bản ghi nội dung thứ 

nhất sang dạng danh sách hiển thị. 

6 Bottom template 

name 

Tên khuôn mẫu chuyển đổi các bản ghi nội dung 

còn lại sang dạng danh sách hiển thị. 

7 Default post page Trang chuyển đến khi mục nội dung được nhấp 

chuột. 

 3.4 Content Tab One Styles – Danh Mục Có Đổ Xuống 
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3.4.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh mục nội dung mới nhất trong một chuyên mục có 

nhiều chuyên mục con. Mỗi chuyên mục hiển thị thành một Tab. Mỗi Tab được kiệt kê 

thoe một kiểu trình diễn. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên Chuyên mục gốc được đưa vào tham 

số. 

3.4.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Category id Mã Chuyên mục cha có các chuyên mục con mà danh 

sách nội dung sẽ được lấy ra trình bày theo từng 

chuyên mục con. Tham số bắt buộc thiết lập. 

2 Number of 

records 

Số bản ghi lấy ra tối đa trình bày trong mỗi Tab 

chuyên mục. 

3 Left template 

name 

Tên khuôn mẫu chuyển đổi bản ghi nội dung thứ 

nhất sang dạng danh sách hiển thị trình bày cột bên 

trái. 

4 Right template 

name 

Tên khuôn mẫu chuyển đổi các bản ghi nội dung còn 

lại sang dạng danh sách hiển thị trình bày bên phải. 

5 Default post page Trang chuyển đến khi mục nội dung được nhấp 

chuột. 
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3.5 Contents List Top Hit – Danh Mục Đọc Nhiều Nhất 

3.5.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh mục nội dung 

được quan tâm nhiều nhất trong một chuyên 

mục. Điều khiển này chỉ áp dụng một kiểu 

trình diễn duy nhất cho tất cả các bản ghi nội 

dung. 

Tiêu đề của Điều khiển này phụ thuộc vào 

Khuôn mẫu có tiêu đề hay không và tham số 

Title. Nếu muốn truyền tham số vào để dịch 

trong Hệ quản trị thì sử dụng cú pháp ví dụ: 

{TOP_HIT}. 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ 

và các cột bên cạnh trang chi tiết. 

3.5.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class 

name 

Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Category id Mã Chuyên mục mà danh sách nội dung được quan tâm 

nhất sẽ được lấy ra trình bày. Tham số bắt buộc thiết lập. 

3 Number of 

records 

Số bản ghi lấy ra tối đa trình bày trong danh sách. 

4 Template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

5 Default post 

page 

Trang chuyển đến khi mục nội dung được nhấp chuột. 

 3.6 Contents List Top News -  Danh Mục Mới Nhất 
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3.6.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh mục nội 

dung được quan tâm nhiều nhất trong một 

chuyên mục. Điều khiển này chỉ áp dụng một 

kiểu trình diễn duy nhất cho tất cả các bản 

ghi nội dung. 

Tiêu đề của Điều khiển này phụ thuộc vào 

Khuôn mẫu có tiêu đề hay không và tham số 

Title. Nếu muốn truyền tham số vào để dịch 

trong Hệ quản trị thì sử dụng cú pháp ví dụ: 

{TOP_NEWS}. 

Điều khiển này thường được dùng ở trang 

chủ và các cột bên cạnh trang chi tiết. 

3.6.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class 

name 

Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Section id Lựa chọn vùng nội dung 

3 Category id Mã Chuyên mục mà danh sách nội dung được quan tâm 

nhất sẽ được lấy ra trình bày. Tham số bắt buộc thiết lập. 

4 Number of 

records 

Số bản ghi lấy ra tối đa trình bày trong danh sách. 

5 Template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

6 Default post 

page 

Trang chuyển đến khi mục nội dung được nhấp chuột. 

3.7 Content Horizontal Scroller 
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3.7.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh mục nội dung được quan tâm nhiều nhất trong một 

chuyên mục. Điều khiển này chỉ áp dụng một kiểu trình diễn duy nhất cho tất cả các bản 

ghi nội dung. 

Tiêu đề của Điều khiển này phụ thuộc vào Khuôn mẫu có tiêu đề hay không và tham 

số Title. Nếu muốn truyền tham số vào để dịch trong Hệ quản trị thì sử dụng cú pháp ví 

dụ: {TOP_NEWS}. 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ và các cột bên cạnh trang chi tiết. 

3.7.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class 

name 

Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Category id Mã Chuyên mục mà danh sách nội dung được quan tâm 

nhất sẽ được lấy ra trình bày. Tham số bắt buộc thiết lập. 

3 Number of 

records 

Số bản ghi lấy ra tối đa trình bày trong danh sách. 

4 Template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

5 Default post page Trang chuyển đến khi mục nội dung được nhấp chuột. 

6 Page size Số lượng bài viết trên một trang 
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7 Image width Chiều rộng của ảnh nội dung được hiển thị 

8 Image height Chiều dài của ảnh nội dung được hiển thị 

 3.8 Web Search Box – Hộp Tìm Kiếm Nội Dung 

3.8.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện để 

người dùng thực hiện tìm 

kiếm nội dung của trang 

web theo một cụm từ khóa 

nào đó. Đây là giao diện 

tìm kiếm đơn giản, 

LegoWeb hoàn toàn có thể 

mở rộng chức năng tìm 

kiếm theo một chuyên mục 

nội dung và theo những 

thuộc tính đặc thù của nội 

dung.  

Yêu cầu truy vấn sẽ được 

gửi tới trang có chứa Điều 

khiển kết quả tìm kiếm. 

3.8.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung, hệ thống mặc định thiết lập. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx.  

2 Default post page Chỉ định trang web chứa Điều khiển Kết quả tìm 

kiếm. Nếu không mặc định là trang hiện thời. 

3.9 Web Search Results – Hộp Kết Quả Tìm Kiếm Nội Dung 

3.9.1 Chức năng 

Tìm kiếm theo điều kiện nhận được và trình diễn kết quả tìm kiếm. 
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3.9.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung, 

hệ thống mặc định thiết lập. Để xem danh sách các 

kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  

 

2 Default post page Chỉ định trang web mặc định nếu kích vào một kết 

quả tìm kiếm. 

3 Template name Khuôn mẫu chuyển đổi nội dung tìm được để trình 

bày kết quả tìm kiếm. 

4.1 Photo Slider Show – Trình Diễn Ảnh 

4.1.1 Chức năng 

Trình diễn tập ảnh kiểu tự lật trang từng ảnh 1 có tên và chú thích, có điều hướng 

tới địa chỉ được chỉ định trong thuộc tính của ảnh khi biên tập nội dung, có thể tùy chỉnh 

thời gian hiển thị của mỗi ảnh, có thể xem ảnh bất kỳ trong bộ sưu tập ảnh đang trình 

diễn. Điều khiển này được sử dụng để giới thiệu sản phẩm, hình ảnh công ty ở trang 

ngoài hoặc làm chuyên trang thư viện ảnh. 
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4.1.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung, hệ thống mặc định thiết lập. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào 

trang boxes.aspx.  

 

2 Meta content id Chỉ định mã bản ghi nội dung bộ sưu tập ảnh cần 

trình diễn. 

3 Category id Mã chuyên mục bộ sưu tập ảnh. Trường hợp tham 

số Meta content id=0, điều khiển này tự tìm kiếm 

bản ghi nội dung mới cập nhật trong chuyên mục 

này để trình diễn. 

4 Show comments Cho phép hiển thị ghi chú của từng ảnh hay không 

5 Photo slide time Tùy chỉnh thời gian hiển thị của mỗi ảnh trước khi 

chuyển sang ảnh tiếp theo 

4.1.3 Dữ liệu 

Định dạng dữ liệu phù hợp cho điều khiển này là lgwdata_images hoặc 

lgwdata_media. 

Cách nhập liệu là thêm liên tiếp trường 856 thông tin về ảnh đến khi đủ số ảnh trong 

bộ sưu tập, sau đó mới nhập thông tin từng ảnh. Nếu các ảnh đều bằng nhau thì chỉ cần 

nhập chiều rộng và chiều cao mặc định, loại bỏ các trường này theo từng ảnh cho đỡ 

phức tạp. 
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4.2 Iframebox – Hộp Trình Diễn Nội Dung Ngoài 

4.2.1 Chức năng 

 

Điều khiển cung cấp một 

khung trình diễn nội dung 

ngoài. Ở đây bạn có thể trình 

diễn một trang web khác, hoặc 

một tệp tin. 

 

4.2.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung, hệ thống mặc định thiết lập. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào 

trang boxes.aspx.  

 

2 iframe height Chiều cao khung điều khiển. 

3 iframe width Chiều rộng khung điều khiển 

4 iframe scrolling Hiển thị thanh cuốn hay không 

5 iframe_source_url Nguồn dữ liệu trình diễn: địa chỉ trang web, tệp tin. 

4.3 Poll – Lấy Ý Kiến Thăm Dò 

4.3.1 Chức năng 

 

 

 

 

 

Điều khiển cung cấp chức năng lấy ý kiến 

thăm dò qua câu hỏi điều tra. Điều khiển 
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hiển thị câu hỏi, kiểm tra việc tham gia bầu 

chọn bằng chức năng sinh mã số, hiển thị 

kết quả khảo sát. 

Thích hợp cho việc lấy ý kiến khách hàng. 

4.3.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung, hệ thống mặc định thiết lập. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào 

trang boxes.aspx.  

 

2 Poll meta content 

id 

Chỉ định mã bản ghi nội dung câu hỏi điều tra cần 

thực hiện. 

3 Poll category id Mã chuyên mục lấy ý kiến. Trường hợp tham số 

Poll meta content id=0, điều khiển này tự tìm kiếm 

bản ghi nội dung mới cập nhật trong chuyên mục 

này để trình diễn. 

4.3.3 Dữ liệu 

Điều khiển lấy ý kiến thăm dò chỉ sử dụng một loại dữ liệu định dạng lgwdata_poll. 

Cách nhập liệu là thêm vào đủ số trường hợp chọn lựa, sau đó mới tiến hành nhập dữ 

liệu cho từng lựa chọn.  

4.4 Menu Combobox - Trình Đơn Liên Kết 

4.4.1 Chức năng 

Thường đóng vai trò là trình đơn liên kết đến các website. Menu combobox sẽ giúp 

cho người dùng truy cập nhanh hơn đến các website khác. Menu combobox về nguyên 

tắc hiển thị 3 cấp của một trình đơn được thiết lập trong LegoWebAmin. 
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4.4.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class 

name 

Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Để xem danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class 

name vào trang boxes.aspx.  

 

2 Menu control id Dùng để phân biệt giữa 2 webpart cùng loại được sử 

dụng cùng lúc. Nếu dung 2 webpart Menu Combobox 

cùng lúc thì phải có Menu control id khác nhau 

2 Root menu id Mặc định là 0, nếu được thiết lập Điều khiển sẽ hiển 

thị bắt đầu từ mã mục trình đơn này, lấy tên mục trình 

đơn làm tiêu đề và đổ xuống các mục trình đơn con. 

Chú ý: Nếu Root menu id =0 và Menu type id =0, điều 

khiển này sẽ tự động tìm ra mục trình đơn gốc để trình 

diễn. Thông thường sẽ là mục trình đơn cha của mục 

trình đơn tham chiếu tới chuyên mục của nội dung 

hiện thời. Cách tìm kiếm dựa trên quan hệ: 

Meta_content_id => category_id => menu_id => 

parent_menu_id 

3 Menu type id Mã trình đơn được thiết lập trong LegoWebAdmin. 

Chú ý: Nếu tham số này không được đưa vào, Menu 

Bar tự động tìm kiếm trình đơn phù hợp để hiển thị 

dựa vào ngữ cảnh nội dung, nếu không thấy nó tự tìm 
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trình đơn đầu tiên được thiết lập. Tìm kiếm theo ngữ 

cảnh nội dung dựa trên các quan hệ tham số: 

Meta_content_id => category_id => menu_id => 

menu_type_id 

4.5 Photo Gallery-Bộ Sưu Tập Ảnh 

4.5.1 Chức năng  

Webpart PhotoGallery là module cho phép khách hàng tạo và biên mục các bộ sưu 

tập ảnh của mình. Được sử dụng ngoài trang khai thác. Webpart này được hiển thị bằng 

một ảnh đại diện được thiết lập do người quản trị đặt. 

 

Tạo riêng 1 nội dung trong Nội dung thông thường với hình đại diên cho tât cả các 

BST hoặc chèn link liên kết đến trang Danh sách các BST vào từng ảnh trong Photo 

Slider. 

 

Danh sách các BST 
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Danh sách ảnh trong BST 

 

Trình diễn ảnh 

Trang chi tiết của webpart này bao gồm: 

- Trang hiển thị tổng số các bộ sưu tập đã được biên mục. 

- Trang hiển thị chi tiết của môt bộ sưu tập mà khách hàng muốn xem. 

4.5.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung, hệ thống mặc định thiết lập. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào 

trang boxes.aspx.  

 

2 category id Mã số vùng nội dung muốn hiển thị 

3 Thubnail Width Chiều rộng của ảnh  

4 Thubnail Height Chiều cao của ảnh 

4.6 Comment 

4.6.1 Chức năng 

Chức năng comment cho phép bạn đọc có thể tạo bình luận với tài liệu mà mình 

muốn phản hồi, cũng có thể quản lý bình luận của mình như là sửa hoặc xóa. Người 

quản trị thuộc nhóm ADMINISTRATORS có thể ẩn hoặc xóa một comment nào đó 
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nếu nội dung không phù hợp. 

 

4.6.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class 

name 

Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

3. CÁC WEBPARTS/MODULE TRONG KIPOS 

3.1 Opac - Dmd Collection – Bộ Sưu Tập Thư Mục 

3.1.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh sách bộ sưu tập 

có thống kê số lượng tài liệu theo từng bộ sưu tập. 

Điều khiển này chỉ áp dụng một kiểu trình diễn 

duy nhất cho tất cả các loại hình tài liệu. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên 
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Chuyên mục mà các bản ghi nội dung thuộc vào 

(hoặc thuộc vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ và 

các cột bên cạnh trang chi tiết. 

3.1.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class 

name 

Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Material type Hiển thị dữ liệu theo loại hình tài liệu 

3 Count new 

records only 

Hiển thị dữ liệu theo những biểu ghi mới 

4 Redirect on node 

changed 

Chuyển trang phục vụ xem các tài liệu mới theo bộ 

chuyên đề được chọn 

5 Redirect url Trang sẽ chuyển đến bộ sưu tập được nhấp chuột 

3.2 Opac - Dmd Horizontal Scroller – Trình Diễn Tài Liệu Mới 

3.2.1 Chức năng 

 

Trình diễn danh sách tài liệu mới nhất theo kiểu tự lật trang chứa ảnh bìa tài liệu, có 

điều hướng tới địa chỉ được chỉ định trong thuộc tính ảnh bìa khi biên tập tài liệu. Điều 

khiển này được sử dụng để giới thiêu các tài liệu mới. Điều khiển này chỉ áp dụng một 

kiểu trình diễn duy nhất cho tất cả các bộ sưu tập. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên Chuyên mục mà các bản ghi nội dung 
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thuộc vào (hoặc thuộc vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ. 

3.2.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Dmd collection id Mã bộ sưu tập để lựa chọn hiển thị những tài liệu mới 

3 Material type Hiển thị dữ liệu theo loại hình tài liệu 

4 Number of records Số lượng tài liệu hiển thị 

5 Template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

6 Default post page 

 

Trang sẽ chuyển đến tài liệu được nhấp chuột 

7 Page size Số lượng tài liệu trên một trang 

8 Image width Chiều rộng của ảnh bìa một tài liệu 

9 Image height Chiều dài của ảnh bìa một tài liệu 

3.3 Opac - Dmd Item Top Hit – Tài Liệu Mượn Nhiều 

3.3.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh sách các tài 

liệu được mượn nhiều nhất trong tháng hoặc 

trong năm. Với tiện ích này sẽ giúp cho bạn 

đọc có thể biết được những tài liệu đang được 

quan tâm nhất. Điều khiển này chỉ áp dụng 

một kiểu trình diễn duy nhất cho tất cả các bộ 

sưu tập có loại hình tài liệu văn bản. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên 

Chuyên mục mà các bản ghi nội dung thuộc 
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vào (hoặc thuộc vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ. 

3.3.2 Thuộc tính đặc trưng: 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên 

Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

 2 Number of records  Số lượng hiển thị tài liệu được mượn nhiều nhất 

3 Template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

4 Post url Trang sẽ chuyển đến tài liệu được nhấp chuột: 

Opac/DmdInfo.aspx 

5 Statistic monthly 

 

Nếu chọn thì sẽ hiển thị tài liệu mượn nhiều trong 

một tháng còn không sẽ hiển thị tài liệu mượn nhiều 

trong năm 

3.4 Opac - Dmd Mets Top Hit – Tài Liệu Đọc Nhiều 

3.4.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh sách các tài liệu 

được đọc nhiều nhất trong tháng hoặc trong năm. 

Điều khiển này chỉ áp dụng một kiểu trình diễn 

duy nhất cho tất cả các bộ sưu tập có loại hình tài 

liệu số. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên 

Chuyên mục mà các bản ghi nội dung thuộc vào 

(hoặc thuộc vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ. 

3.4.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 
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1 Box css class 

name 

Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Number of 

records  

Số lượng hiển thị tài liệu được mượn nhiều nhất 

3 Template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

4 Post url Trang sẽ chuyển đến tài liệu được nhấp chuột: 

Opac/DmdInfo.aspx 

5 Statistic monthly 

 

Nếu chọn thì sẽ hiển thị tài liệu mượn nhiều trong một 

tháng còn không sẽ hiển thị tài liệu mượn nhiều trong 

năm 

3.5 Opac - Dmd News List – Danh Sách Tài Liệu Mới 

3.5.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh sách các tài liệu 

mới nhất. Điều khiển này chỉ áp dụng một kiểu 

trình diễn duy nhất cho tất cả các bộ sưu tập, 

loại hình tài liệu. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên 

Chuyên mục mà các bản ghi nội dung thuộc vào 

(hoặc thuộc vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ. 

3.5.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 
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name Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Collection id  Mã bộ sự tập được chọn để hiển thị danh sách tài liệu 

mới 

3 Material type Hiển thị dữ liệu theo loại hình tài liệu 

4 Number of 

record 

Số lượng tài liệu mới được hiển thị trong danh sách 

5 Template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

6 Post url Trang sẽ chuyển đến tài liệu được nhấp chuột: 

Opac/DmdInfo.aspx 

3.6 Opac - Dmd News With Page Navigator – Tài Liệu Mới 

3.6.1 Chức năng 

Trình diễn danh sách tất cả các tài liệu. Điều khiển này sẽ lấy toàn bộ danh sách tài 

liệu và trình diễn có phân trang như hình dưới đây. 

 



  

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIPOS.WebPortal 
 

 
  

  
Hỗ trợ kỹ thuật: Công ty CP Phần mềm Quản lý Hiện Đại. Tel: 04.2210.7136                                                           

Website: www.hiendai.com.vn; email: support@hiendai.com.vn 
46 

 

3.6.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class 

name 

Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng tài liệu hiển thị trên một trang 

3 Template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

4 Post url Trang sẽ chuyển đến tài liệu được nhấp chuột 

3.7 Opac - Dmd Series – Tùng Thư 

3.7.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh sách các tài liệu 

được trình bày theo tùng thư. Điều khiển này chỉ áp 

dụng một kiểu trình diễn duy nhất cho tất cả các bộ 

sưu tập. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên 

Chuyên mục mà các bản ghi nội dung thuộc vào 

(hoặc thuộc vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ. 

3.7.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Number of record Số lượng tài liệu mới được hiển thị trong danh sách 
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3 Post url Trang sẽ chuyển đến tùng thư được nhấp chuột 



3.8 Opac - Search Box – Tìm Kiếm Nhanh 

3.8.1 Chức năng 

Cung cấp giao diện để người dùng thực hiện tìm kiếm tài liệu trong phạm vi tìm 

kiếm có chứa từ khoá cần tìm.  

Hộp tìm kiếm nhanh thường được sử dụng ở trang chủ.Dưới đây là giao diện tìm 

kiếm nhanh: 

 

Yêu cầu truy vấn sẽ được gửi tới trang có chứa Điều khiển kết quả tìm kiếm. 

3.8.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Catalog search url Trang tìm kiếm chuyển đến khi nhập thông tin tìm 

kiếm và lựa chọn phạm vi sau đó nhấp chuột vào nút 

tìm kiếm  

3 Full text search url Trang tìm kiếm chuyển đến khi nhập thông tin tìm 

kiếm với phạm vi là toàn văn sau đó nhấp chuột vào 

nút tìm kiếm 

4 Default search field Giá trị mặc định cho phạm vi tìm kiếm 

3.9 Opac - Browse Search Box – Hộp Tìm Lướt 

3.9.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện để người dùng thực hiện tìm kiếm tài liệu có được kết quả một 

cách nhanh chóng khi chỉ nhớ được một số ký tự/cụm từ bắt đầu của một điểm truy cập 

chính. Người dùng có thể giới hạn phạm vi tìm kiếm bằng cách lựa chọn các bộ sưu tập 
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và loại hình tài liệu. 

3.9.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

4.1 Opac - Browse Search Result – Kết Quả Tìm Lướt 

4.1.1 Chức năng 

 

Kết quả tìm lướt là một danh mục các đề mục thỏa mãn điều kiện tìm kiếm: bắt đầu 

bằng từ khóa nhập vào. Danh  mục các đề mục  kết  quả  

tìm  thấy  sẽ  được  phân thành nhiều trang để hiển thị.  

4.1.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class 

name 

Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 
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boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng dòng hiển thị trên một trang 

3 Post url Trang chuyển đến khi mục nội dung được nhấp chuột. 

4.2 Opac - Browse Search Entry 

4.2.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị danh sách các tài liệu dưới dạng mô tả thư mục nằm 

trong nhóm đề mục được chọn xem. Danh sách tài liệu sẽ được phân thành các trang 

để hiển thị. 

4.2.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa boxtitle tên 

Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng dòng hiển thị trên một trang 

3 Template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

4 Post url Trang chuyển đến khi mục nội dung được nhấp chuột. 



4.3 Opac - Keyword Search Box – Hộp Tìm Kiếm Từ Khóa 

4.3.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện để người dùng thực hiện tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí 

khác nhau với sử kết hợp của toán tử tìm kiếm như và, hoặc. Người dùng có thể giới hạn 

phạm vi tìm kiếm bằng cách lựa chọn các bộ sưu tập và giới hạn loại hình tài liệu. 

4.3.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Post url Trang chuyển đến khi điền thông tin cần tìm kiếm 

sau đó nhấn nút tìm kiếm. 



4.4 Opac - Keyword Search Result – Kết Quả Tìm Kiếm Theo Từ Khóa 

4.4.1 Chức năng 

 

Một danh sách kết quả sẽ hiển thị các tài liệu dưới dạng mô tả thư mục giúp cho bạn 

đọc có thể xem trước một số thông tin về tài liệu cần tìm.Các từ khóa tìm kiếm được 

xuất hiện trong tài liệu sẽ được nổi bật lên. Danh sách kết quả tìm thấy sẽ được phân 

thành nhiều trang để hiển thị. 

4.4.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng tài liệu được hiển thị trên một trang 

3 Template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu 

nội dung sang dạng danh sách hiển thị. 

4 Post url Trang chuyển đến khi tài liệu được nhấp chuột. 



4.5 Opac - Expert Search Box – Hộp Tìm Kiếm Chuyên Gia 

4.5.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện để người dùng thực hiện tìm kiếm tài liệu bằng cách xây dựng 

các biểu thức tìm kiếm dựa trên các quy ước về trường tìm kiếm và ký hiệu toán tử. 

Ngoài ra người dùng có thể giới hạn phạm vi tìm kiếm bằng cách lựa chọn bộ sưu tập 

và loại hình tài liệu. 

4.5.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Post url Trang chuyển đến khi tài liệu được nhấp chuột. 

4.6 Opac - Lucene Search Box – Hộp Tìm Kiếm Toàn Văn 

4.6.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện để người dùng thực hiện tìm kiếm với các từ khóa có liên quan 

tới toàn bộ tài liệu từ nhan đề cho tới nội dung của tài liệu. 

4.6.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Post url Trang chuyển đến khi tài liệu được nhấp chuột. 
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4.7 Opac - Lucene Search Result – Kết Quả Tìm Kiếm Toàn Văn 

4.7.1 Chức năng 

 

Một danh sách kết quả sẽ hiển thị có chứa từ khóa tìm kiếm. Danh sách kết quả tìm 

thấy sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. 

4.7.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng tài liệu hiển thị trên một trang 

3 Post url Trang chuyển đến khi tài liệu được nhấp chuột. 



4.8 Opac –  Dmd And Related Information – Thông Tin  

4.8.1 Chức năng 

 

Kết quả tra cứu cuối cùng của tất cả các phương thức tìm kiếm bao giờ cũng thể 

hiện rất rõ ràng các nội dung từ mô tả cuốn sách, cho đến việc thể hiện cuốn sách ở dạng 

nào: tài liệu văn bản hay tài liệu số. 

4.8.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Full template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

2 MARC template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

3 Auto detect full 

template 

Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

4.9 Ejournal –  Browse By Title – Duyệt Theo Tiêu Đề  

4.9.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện để người dùng thực hiện tìm kiếm Báo/Tạp chí dựa trên các chữ 

cái đầu của nhan đề báo-tạp chí. Danh sách Báo/Tạp chí theo chữ cái được chọn sẽ được 

phân thành các trang để hiển thị. 
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4.9.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng báo-tạp chí trên một trang 

3 Post url Trang chuyển đến khi báo-tạp chí được nhấp chuột. 

5.1 Ejournal –  Journal Dmd – Thông Tin Thư Mục Báo/Tạp Chí 

5.1.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị các Báo/Tạp chí dưới dạng mô tả thư mục giúp cho bạn 

đọc có thể xem trước một số thông tin. 

5.1.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Bib template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng mô tả. 

3 Post url Trang chuyển đến khi báo-tạp chí được nhấp chuột. 



5.2 Ejournal –  Journal Issues – Danh Sách Kỳ Phát Hành  

5.2.1 Chức năng 

 

Kết quả hiển thị một danh sách các kỳ phát hành của một ấn phẩm. Trên giao diện 

này người dùng cũng có thể sử dụng phương pháp lọc theo: năm, tập, số để giới hạn 

phạm vi tìm kiếm.Danh sách kết quả tìm thấy sẽ được phân thành nhiều trang để hiển 

thị. 

5.2.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số kỳ phát hành hiển thị trên một trang 

3 Post url Trang chuyển đến khi kỳ phát hành được nhấp chuột. 



5.3 Ejournal –  Journal Issue Info – Thông Tin Chi Tiết Kỳ Phát Hành 

5.3.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị thông tin mô tả của một kỳ phát hành và danh sách các 

bài trích của kỳ phát hành đó. 

5.3.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Mets template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

3 Marc template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 



5.4 Ejournal – Browse By Update – Báo/Tạp Chí Mới Nhất 

5.4.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị danh sách các kỳ hành mới nhất của một ấn phẩm. Danh 

sách này sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. 

5.4.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Mets template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 

3 Marc template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 



5.5 Ejournal – Quick Search Box – Tìm Kiếm Nhanh Báo/Tạp Chí 

5.5.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện để người dùng 

thực hiện tìm kiếm nhanh Báo/Tạp chí 

trong phạm vi tìm kiếm có chứa từ 

khoá cần tìm. 

5.5.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Catalog search url Trang tìm kiếm chuyển đến khi nhập thông tin tìm 

kiếm và lựa chọn phạm vi sau đó nhấp chuột vào nút 

tìm kiếm  

3 Full text search url Trang tìm kiếm chuyển đến khi nhập thông tin tìm 

kiếm với phạm vi là toàn văn sau đó nhấp chuột vào 

nút tìm kiếm 

4 Default search field Giá trị mặc định cho phạm vi tìm kiếm 



5.6 Ejournal – Catalog Search Result – Kết Quả Tìm Kiếm Báo/Tạp Chí Theo Từ 

Khóa 

5.6.1 Chức năng 

 

Một danh sách kết quả sẽ hiển thị các Báo/Tạp chí dưới dạng mô tả thư mục giúp 

cho bạn đọc có thể xem trước một số thông tin về Báo/Tạp chí cần tìm.Các từ khóa tìm 

kiếm được xuất hiện trong Báo/Tạp chí sẽ được nổi bật lên. Danh sách kết quả tìm thấy 

sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. 

5.6.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số kỳ phát hành hiển thị trên một trang 

3 Template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 



5.7 Ejournal – Search Box – Hộp Tìm Kiếm Bài Trích 

5.7.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện để người dùng thực hiện tìm kiếm Báo/Tạp chí theo nhiều tiêu 

chí khác nhau với việc sử dụng toán tử ‘và’  

5.7.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Collection id  Mã bộ sự tập được chọn để hiển thị danh sách tài liệu 

mới 

3 Post url Trang chuyển đến khi điền thông tin cần tìm kiếm 

sau đó nhấn nút tìm kiếm. 

5.8 Ejournal – Browse By Article Author – Duyệt Theo Tác Giả Bài Trích 

5.8.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị danh sách các tác giả thuộc bài trích của Báo/Tạp chí 

theo thứ tự chữ cái đầu từ A→ Z. 
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5.8.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số kỳ phát hành hiển thị trên một trang 

3 Post url Trang chuyển đến khi kỳ phát hành được nhấp chuột. 

5.9 Ejoutnal – Browse By Article Author Result – Kết Quả Duyệt Theo Tác Giả 

Bài Trích 

5.9.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị danh sách các bài trích thuộc tác giả mà người dùng 

chọn xem. 

5.9.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số kỳ phát hành hiển thị trên một trang 

3 Template Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 
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dung sang dạng danh sách hiển thị. 

6.1 Ejournal – Browse By Article Title – Duyệt Theo Tiêu Đề Bài Trích 

6.1.1 Chức năng 

 

Một danh sách kết quả sẽ hiển thị các bài trích dưới dạng mô tả thư mục giúp cho 

bạn đọc có thể xem trước một số thông tin về bài trích cần tìm. Danh sách kết quả tìm 

thấy sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. 

6.1.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số kỳ phát hành hiển thị trên một trang 

3 Post url Trang chuyển đến khi kỳ phát hành được nhấp chuột. 



6.2 Jet Portal - Jet Portal Targets – Danh Sách Cơ Sở Dữ Liệu Mở 

6.2.1 Chức năng 

 

Là một Điều khiển hiển thị danh sách cơ sở dữ liệu đã 

được mở cổng kết nối để truy cập tìm kiếm tài liệu. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên Chuyên 

mục mà các bản ghi nội dung thuộc vào (hoặc thuộc 

vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang tra cứu liên 

thư viện. 

6.2.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx.  Với các tên css có chứa -title- 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Redirect on node 

changed 

Chuyển trang phục vụ xem các cơ sở dữ liệu (CSDL) 

theo nhóm CSDL được chọn 

3 Z39.50 category id  

6.3 Jet Portal - Jet Search Box – Hộp Tra Cứu Liên Thư Viện 

6.3.1 Chức năng  

 

Cung cấp giao diện để người dùng thực hiện việc tra cứu tài liệu liên thư viện bằng 

cách tích chọn các CSDL cần tìm sau đó tiến hành tra cứu. Việc tra cứu này được thực 

hiện giống tra cứu từ khóa. 



6.3.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa 

boxtitle tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Post url Trang chuyển đến khi tài liệu được nhấp chuột. 

6.4 Jet Portal - Jet Search Result – Kết Quả Tra Cứu Liên Thư Viện 

6.4.1 Chức năng 

 

Một danh sách kết quả sẽ hiển thị các tài liệu dưới dạng mô tả thư mục và nguồn tài 

liệu. Danh sách kết quả tìm thấy sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. 

6.4.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên 

Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu nội 

dung sang dạng danh sách hiển thị. 
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6.5 Jet Portal – Target Database Status – Trạng Thái Cơ Sở Dữ Liệu Tra Cứu 

6.5.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị thông tin cơ sở dữ liệu có 

chứa tài liệu được tìm thấy và trạng thái cung cấp của 

cơ sở dữ liệu đó. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên Chuyên 

mục mà các bản ghi nội dung thuộc vào (hoặc thuộc 

vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang tra cứu liên 

thư viện. 

6.5.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung. Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để 

xem danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class 

name vào trang boxes.aspx. Với các tên css có 

chứa boxtitle tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Display template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu 

nội dung sang dạng danh sách hiển thị. 



6.6 Jet Portal – User Cart 

6.6.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị danh sách các tài liệu đã được lựa chọn để tải về. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên Chuyên mục mà các bản ghi nội dung 

thuộc vào (hoặc thuộc vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang tra cứu liên thư viện. 

6.6.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội 

dung. Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để 

xem danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class 

name vào trang boxes.aspx. Với các tên css có 

chứa boxtitle tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Display template name Tên khuôn mẫu chuyển đổi danh mục siêu dữ liệu 

nội dung sang dạng danh sách hiển thị. 



6.7 Forum –  Forums – Diễn Đàn  

6.7.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị các câu hỏi của bạn đọc được phân thành các nhóm chủ 

để thảo luận. Giao diện này giúp cho việc tương tác giữa bạn đọc và Thư viện trở nên 

dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều khi bạn đọc có những thắc mắc, nhu cầu cần giải đáp. 

Tiêu đề của hộp danh mục này sẽ hiển thị tên Chuyên mục mà các chủ đề nội dung thuộc 

vào (hoặc thuộc vào con của nó). 

Điều khiển này thường được dùng ở trang chủ. 

6.7.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Number of theads Số lượng câu hỏi mới trong một chủ đề 



6.8 Forum –  Forum Thread – Chủ Đề  

6.8.1 Chức năng  

 

Cung cấp giao diện hiển thị danh sách các câu hỏi trong một nhóm chủ đề. Danh 

sách câu hỏi sẽ được phân thành các trang để hiển thị. 

6.8.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa 

boxtitle tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng câu hỏi trong một chủ đề 

6.9 Forum –  Thread Post – Bài Trao Đổi 

6.9.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị giúp cho bạn đọc và thủ thư có thể theo dõi và trao đổi 

các vấn đề liên quan tới chủ đề đang được đề cập tới. Danh sách câu trả lời sẽ được chia 

thành các trang để hiển thị. 
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6.9.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng câu trả lời trên một trang 

7.1 Forum –  Post Editor – Chỉnh Sửa Bài Viết/Chủ Đề 

7.1.1 Chức năng 

 

Cung cấp một công cụ tiện ích cho người dùng có thể nhanh chóng biên soạn các 

nội dung câu hỏi, trả lời. 

7.1.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa 

boxtitle tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 



7.2 Patron –  Profile – Hồ Sơ Độc Giả 

7.2.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị thông tin chi tiết của một hồ sơ bạn đọc. Với tiện ích 

này sẽ giúp cho bạn đọc có thể kiểm tra lại thông tin của mình. 

7.2.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

7.3 Patron –  Account – Tài Khoản Độc Giả 

7.3.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị thông tin chi tiết của một tài khoản bạn đọc. Thống kê 

chi tiết các giao dịch: khoản nợ, khoản trả, số dư tài khoản hiện có của bạn đọc. Mỗi 

thống kê sẽ được hiển thị thành một Tab. 

7.3.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 
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Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem danh 

sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name vào trang 

boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle tên Chuyên 

mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng giao dịch hiển trên một trang hiển thị 

7.4 Patron –  Item Activities – Mượn Trả Tài Liệu In 

7.4.1 Chức năng  

 

Cung cấp giao diện hiển thị thông tin khai thác tài liệu truyền thống. Thống kê chi 

tiết các tài liệu đang được mượn, tài liệu quá hạn, lịch sử mượn trả tài liệu. Mỗi thống 

kê sẽ được hiển thị thành một Tab. 

7.4.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng giao dịch hiển thị trên một trang hiển thị 



7.5 Patron –  Mets Activities – Khai Thác Tài Liệu Số 

7.5.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện hiển thị thông tin khai thác tài liệu số. Thống kê chi tiết các tài 

liệu đang được mượn, tài liệu hết hạn, nhật ký xem tài liệu. Mỗi thống kê sẽ được hiển 

thị thành một Tab. Danh sách thống kê sẽ được phân thành các trang để hiển thị. 

7.5.2 Thuộc tính đặc trưng 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa nội dung. 

Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao. Để xem 

danh sách các kiểu hiển thị hộp chứa và class name 

vào trang boxes.aspx. Với các tên css có chứa boxtitle 

tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Page size Số lượng giao dịch hiển thị trên một trang hiển thị 

7.6 Opac – Item Request – Đặt Mượn Trước 

7.6.1 Chức năng 

 

Cung cấp giao diện cho phép bạn đọc đặt mượn trước tài liệu thông qua giao diện 

web. Các đầu mục phải thoải mãn điều kiện: đầu mục không thuộc kho bị khóa, đầu mục 

cho phép lưu thông và cho phép đặt mượn. 

7.7 Patron – Item Request – Đặt Mượn Trước 
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7.7.1 Chức năng 

 

Ở giao diện này bạn đọc có thể xem thông tin những đầu mục mình đã mượn, có thể 

thực hiện các chức năng cập nhật lại ngày đặt mượn hoặc hủy đặt mượn. 

7.7.2 Thêm cấu hình xem chức năng đặt mượn 

- Đăng nhập vào trang quản trị, sau đó chọn Danh Mục Trình Đơn => Chi tiết 

Trình đơn đọc giả =>  Thêm, sau đó nhập thông tin như sau: 

 

 Sau khi nhập xong thì nhấn “Lưu” 

7.8 Opac – Menu Heading – Cây chuyên đề 
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7.8.1 Chức năng 

 

Là một điều khiển hiển thị các tài liệu có 

chung một đề tài, chủ đề, một vấn đề nhất 

định. Điều khiển này chỉ áp dụng một kiểu 

trình diễn duy nhất cho tất cả các loại hình 

tài liệu. 

Điều khiển này hiển thị theo cấp danh 

mục cha/con. Thường được dùng ở trình 

đơn Tra cứu. 

7.8.2 Thuộc tính đặc trưng 

 

STT Tên thuộc tính Mô tả 

1 Box css class name - Tên lớp css qui định cách hiển thị hộp chứa 

nội dung.  

- Nếu không thiết lập sẽ không có hộp bao tiêu 

đề. Để xem danh sách các kiểu hiển thị hộp 

chứa và class name vào trang [tên 

miền]/boxes.aspx. Với các tên css có chứa 

boxtitle tên Chuyên mục sẽ được hiển thị. 

2 Menu Control id Dùng để phân biệt giữa 2 webpart cùng loại 

được sử dụng cùng lúc. Nếu dùng 2 webpart 
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Menu Heading cùng lúc thì phải có Menu 

control id khác nhau 

3 Heading type id Mã loại chuyên đề được chọn để hiển thị nội 

dung chuyên đề 

4 Redirect url Trang sẽ chuyển đến chuyên đề được nhấp 

chuột 

 

 


